
DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP 
MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH (VÒNG 2), KỲ THI TUYỂN 

CÔNG CHỨC CÁC CƠ QUAN HCNN TỈNH HẢI DƯƠNG NĂM 2022
 (Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày        tháng 8  năm 2022

 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương)

I. NGÀNH, LĨNH VỰC VĂN PHÒNG

Tài liệu ôn tập cho thí sinh đăng ký dự thi vào các vị trí việc làm tại 
các cơ quan, đơn vị, bao gồm: Vị trí Hành chính một cửa, Vị trí Hành chính 
tổng hợp Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện; Vị trí Hành chính tổng hợp 
Phòng Hành chính thuộc Chi cục trực thuộc Sở, Vị trí Hành chính tổng hợp Văn 
phòng thuộc Sở; Vị trí Hành chính tổng hợp kiêm văn thư Văn phòng thuộc sở.

1. Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 
19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 
Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019.

2. Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính Phủ quy định 
về quản lý và sử dụng con dấu.

3. Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực 
hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 
Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018.

4. Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công 
tác văn thư.

5. Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ quy 
định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan 
hành chính nhà nước.

6. Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy 
định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước.

7. Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành 
Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030.

II. NGÀNH, LĨNH VỰC NỘI VỤ

1. Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng
Tài liệu ôn tập cho thí sinh đăng ký dự thi vào vị trí việc làm: Quản lý 

thi đua - Khen thưởng Phòng Nội vụ thuộc UBND cấp huyện.
1.1. Luật Thi đua, Khen thưởng số 15/2003/QH11 ngày 26/11/2003; Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng số 47/2005/QH11 
ngày 14/6/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen 
thưởng số 39/2013/QH13 ngày 16/11/2013.
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1.2. Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 ngày 13/11/2008; Luật sửa 
đổi bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật viên chức số 
52/2019/QH14 ngày 25/11/2019.

1.3. Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.

1.4. Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 
31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi 
đua, Khen thưởng.

1.5. Thông tư số 05/2020/TT-BNV ngày 09/11/2020 của Bộ Nội vụ về bãi 
bỏ khoản 7 Điều 2 Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội 
vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 
31/7/2017 của Chính phủ.

1.6. Thông tư số 05/2021/TT-BNV ngày 12/8/2021 của Bộ Nội vụ hướng 
dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh và Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

2. Lĩnh vực Tôn giáo
Tài liệu ôn tập cho thí sinh đăng ký dự thi vào vị trí việc làm: Tôn 

giáo Phòng Nội vụ thuộc UBND cấp huyện.
2.1. Luật Cán bộ công chức số 22/2008/QH12 ngày 13/11/2008; 
2.2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và 

Luật Viên chức số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019.
2.3. Luật Tín ngưỡng, tôn giáo số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016.
2.4. Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.
2.5. Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung 

ương khóa IX về công tác Tôn giáo
2.6. Thông tư số 05/2021/TT-BNV ngày 12/8/2021 của Bộ Nội vụ hướng 

dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh và Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

III. NGÀNH, LĨNH VỰC TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN

Tài liệu ôn tập cho thí sinh đăng ký dự thi vào các vị trí việc làm tại 
các cơ quan, đơn vị, bao gồm: Vị trí Kế toán Văn phòng thuộc Sở; Vị trí Quản 
lý tài chính - ngân sách Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện.

1. Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015.
2. Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015.
3. Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Kế toán.
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4. Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước.

5. Nghị định số 45/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định 
chi tiết lập Kế hoạch tài chính 5 năm và Kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm.

6. Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp.

7. Thông tư số 04/2022/TT-BTC ngày 28/01/2022, Bộ Tài chính quy định 
về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan tài chính địa 
phương thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

IV. NGÀNH, LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

1. Tài liệu ôn tập cho thí sinh đăng ký dự thi vào các vị trí việc làm tại 
các cơ quan, đơn vị, bao gồm: các vị trí Quản lý kế hoạch và đầu tư; Vị trí quản 
lý kinh tế tập thể và tư nhân Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện.

1..1. Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019. 
1.2. Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13 ngày 20/11/2012.
1.3. Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về 

đăng ký doanh nghiệp.
1.4. Nghị định số 122/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ quy 

định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.
1.5. Thông tư số 04/2022/TT-BTC ngày 28/01/2022 của Bộ Tài chính quy 

định về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan tài chính 
địa phương thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

1.6. Thông tư số 05/2022/TT-BKHĐT ngày 06/5/2022 của Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Kế hoạch và Đầu 
tư thuộc UBND cấp tỉnh và Phòng Tài chính- Kế hoạch thuộc UBNDcấp huyện.

2. Tài liệu ôn tập cho thí sinh đăng ký dự thi vào vị trí việc làm: Quản 
lý đầu tư và quản lý doanh nghiệp Phòng Quản lý đầu tư thuộc Ban Quản lý các 
khu công nghiệp tỉnh.

2.1. Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020.
2.2. Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.
2.3. Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 ngày 

12/6/2017.
2.4. Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa.
2.5. Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về 

đăng ký doanh nghiệp.
2.6. Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ quy 

định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế.
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V. NGÀNH, LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Tài liệu ôn tập cho thí sinh đăng ký dự thi vào vị trí việc làm: Tiền 
lương và bảo hiểm Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc UBND cấp 
huyện.

1. Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014.
2. Luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019.
3. Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.
4. Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về điều 
kiện lao động và quan hệ lao động.

5. Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 
điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc; Thông tư số 
06/2021/TT-BLĐTBXH ngày 07/7/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã 
hội sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 
29/12/2015.

6. Thông tư số 11/2021/TT-BLĐTB&XH ngày 30/9/2021 của Bộ Lao 
động Thương binh và xã hội về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 
Sở Lao động - Thương binh và xã hội thuộc UBND cấp tỉnh và Phòng Lao động 
- Thương binh và Xã hội thuộc UBND cấp huyện.

VI.  NGÀNH, LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

1. Lĩnh vực Thuỷ lợi - Đê điều và Phát triển nông thôn
Tài liệu ôn tập cho thí sinh đăng ký dự thi vào các vị trí việc làm tại 

các cơ quan, đơn vị, bao gồm: Vị trí Phòng, chống thiên tai Phòng Quản lý đê 
điều thuộc Chi cục Thủy lợi trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT; Vị trí Theo 
dõi xây dựng nông thôn mới và Quản lý về thuỷ lợi (đê điều, phòng chống lụt 
bão) Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc UBND cấp huyện.

1.1. Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006.
1.2. Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 ngày 19/6/2013.
1.3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và 

Luật Đê điều số 60/2020/QH14 ngày 17/6/2020.
1.4. Nghị định số 03/2022/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2022 Quy 

định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; 
thủy lợi; đê điều.

1.5. Quyết định số 587/QĐ-TTg ngày 18/5/2022 của Thủ tướng Chính 
phủ về ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “cả nước chung 
sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025.
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1.6. Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BNN-BNV ngày 25/3/2015 của 
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan 
chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh, cấp huyện.

2. Lĩnh vực quản lý Chăn nuôi
Tài liệu ôn tập cho thí sinh đăng ký dự thi vào vị trí việc làm: Quản lý về 

chăn nuôi Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc UBND cấp huyện.
2.1. Luật Chăn nuôi số 32/2018/QH14 ngày 19/11/2018.
2.2. Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng 

dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi.
2.3. Nghị định số 14/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ quy 

định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi.
2.4. Thông tư số 21/2019/TT-BNNPTNT ngày 28/11/2019 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về 
thức ăn chăn nuôi.

2.5. Thông tư số 22/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về 
quản lý giống và sản phẩm giống vật nuôi.

2.6. Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về 
hoạt động chăn nuôi.

2.7. Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BNN-BNV ngày 25/3/2015 của 
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan 
chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh, cấp huyện.

VII. NGÀNH, LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Tài liệu ôn tập cho thí sinh đăng ký dự thi vào các vị trí việc làm tại 

các cơ quan, đơn vị, bao gồm: Vị trí Quản lý tài nguyên nước, khoáng sản; Vị 
trí Quản lý đất đai; Vị trí Quản lý môi trường Phòng Tài nguyên và Môi trường 
thuộc UBND cấp huyện.

1. Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21/6/2012.
2. Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013.
3. Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020.
4. Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/4/2014 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP 
ngày 06/11/2017; Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính 
phủ  sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định quy định chi tiết thi hành một số 
điều của Luật Đất đai.
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5. Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

6. Thông tư số 05/2021/TT-BTNMT ngày 29/5/2021 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài nguyên 
và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Tài nguyên và Môi 
trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

VIII. NGÀNH, LĨNH VỰC XÂY DỰNG, GIAO THÔNG 

Tài liệu ôn tập cho thí sinh đăng ký dự thi vào các vị trí việc làm tại 
các cơ quan, đơn vị, bao gồm: Vị trí Quản lý giao thông vận tải; vị trí Quản lý 
xây dựng Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND cấp huyện.

1. Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020.

2. Nghị định số 33/2019/NĐ-CP ngày 23/4/2019 của Chính phủ quy định 
việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

3. Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì 
công trình xây dựng.

4. Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản 
lý chi phí đầu tư xây dựng.

5. Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BXD-BNV ngày 16/11/2015 của 
Bộ Xây dựng, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 
tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương và UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh về lĩnh vực quản lý 
nhà nước thuộc ngành xây dựng.

6. Thông tư số 15/2021/TT-BGTVT ngày 30/7/2021 của Bộ Giao thông vận 
tải hướng dẫn chức năng nhiệm vụ quyền hạn của cơ quan chuyên môn về giao 
thông vận tải thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và UBND 
huyện, quận,thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

IX. NGÀNH, LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP - THƯƠNG MẠI

Tài liệu ôn tập cho thí sinh đăng ký dự thi vào các vị trí việc làm tại 
các cơ quan, đơn vị, bao gồm: Vị trí Quản lý công nghiệp, tiểu thủ công 
nghiệp và Quản lý về khoa học công nghệ Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc 
UBND cấp huyện; Vị trí Quản lý công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp Phòng Kinh 
tế thuộc UBND thành phố.

1. Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 ngày 
12/6/2017.

2. Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về 
khuyến công.

3. Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 05/5/2018 của Chính phủ quy định 
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ.
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4. Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản 
lý, phát triển cụm Công nghiệp; Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 
của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 68/2017/NĐ-CP.

5. Thông tư số 28/2020/TT-BCT ngày 16/11/2020 của Bộ Công Thương 
quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 68/2017/NĐ-CP 
ngày 25/5/2017 và Nghị định 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 68/2017/NĐ-CP.

6. Thông tư số 04/2022/TT-BCT ngày 28/01/2022 của Bộ Công Thương 
hướng dẫn chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về công 
thương thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và UBND huyện, 
quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

X. NGÀNH, LĨNH VỰC Y TẾ

1. Lĩnh vực Dân số kế hoạch hoá gia đình
Tài liệu ôn tập cho thí sinh đăng ký dự thi vào các vị trí việc làm tại 

Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình trực thuộc Sở Y tế, bao gồm: Vị trí 
Quản lý công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình; Vị trí Thông tin truyền thông 
về kế hoạch hoá gia đình.

1.1. Pháp lệnh dân số 06/2003/PL-UBTVQH11 ngày 09/01/2003 của Ủy 
ban Thường vụ Quốc hội; Pháp lệnh số 08/2008/UBTVQH12 ngày 27/12/2008 
của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh dân số 
06/2003/PL-UBTVQH11.

1.2. Nghị định số 104/2003/NĐ-CP ngày 16/9/2003 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh dân số.

1.3. Nghị định số 20/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh dân số; Nghị định 
số 18/2011/NĐ-CP ngày 17/3/2011 của Chính phủ sửa đổi khoản 6 Điều 2 Nghị 
định số 20/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010.

1.4. Quyết định 1679/QĐ-TTg ngày 22/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ 
về phê duyệt chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030.

1.5. Quyết định số 1347/QĐ-BYT ngày 22/02/2021 của Bộ Y tế ban hành 
kế hoạch hành động thực hiện chương trình củng cố, phát triển và nâng cao chất 
lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình đến năm 2030.

1.6. Thông tư số 05/2008/TT-BYT ngày 14/5/2008 của Bộ Y tế hướng 
dẫn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy Dân số - Kế hoạch hóa gia 
đình ở địa phương.

2. Lĩnh vực An toàn vệ sinh thực phẩm và Nghiệp vụ y
Tài liệu ôn tập cho thí sinh đăng ký dự thi vào các vị trí việc làm tại 

các cơ quan, đơn vị, bao gồm: Vị trí Quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, Vị trí 
Quản lý đăng kí và chứng nhận sản phẩm Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm 
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trực thuộc Sở Y tế; Vị trí Quản lý nghiệp vụ y, Quản lý y tế cơ sở và y tế dự 
phòng Phòng Y tế thuộc UBND cấp huyện.

2.1. Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009. 
2.2. Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12 ngày 

21/11/2007.
2.3. Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010.
2.4. Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy 

định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.
2.5. Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm; Nghị định số 
155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy 
định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước 
của Bộ Y tế.

2.6. Thông tư số 37/2021/TT-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ Y tế về 
hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế thuộc Ủy ban nhân dân 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân 
huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc 
Trung ương.

XI. NGÀNH, LĨNH VỰC VĂN HOÁ - DU LỊCH
Tài liệu ôn tập cho thí sinh đăng ký dự thi vào các vị trí việc làm tại 

các cơ quan, đơn vị, bao gồm: Vị trí Quản lý văn hoá thông tin cơ sở và Quản 
lý thông tin - Truyền thông;  Vị trí Quản lý di tích và Quản lý du lịch Phòng Văn 
hóa và Thông tin thuộc UBND cấp huyện.

1. Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19/6/2017.
2. Văn bản hợp nhất về Luật Di sản văn hóa số 10/VBHN-VPQH ngày 

23/7/2013.
3. Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.
4. Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19/6/2019 của Chính phủ quy định 

về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường.
5. Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ quy 

định về quản lý và tổ chức lễ hội.
6. Nghị định số 129/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực du lịch; thể thao; quyền tác giả, quyền liên quan; văn hóa 
và quảng cáo.

7. Thông tư số 08/2021/TT-BVHTTDL ngày 08/9/2021 của Bộ Văn hoá, 
Thể thao và Du lịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Văn 
hoá, thể thao và Du lịch, Sở Văn hoá và Thể thao, Sở Du lịch thuộc Uỷ ban nhân 
dân tỉnh; Phòng Văn hoá và Thông tin thuộc Uỷ ban nhân dân huyện.

https://www.tracuuphapluat.info/2018/12/nghi-dinh-15-2018-huong-dan-luat-an-toan-thuc-pham.html
https://www.tracuuphapluat.info/2018/12/nghi-dinh-15-2018-huong-dan-luat-an-toan-thuc-pham.html
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XII. NGÀNH, LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Tài liệu ôn tập cho thí sinh đăng ký dự thi vào vị trí việc làm: Công 
nghệ thông tin Văn phòng thuộc Sở; Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

1. Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29/6/2006
2. Luật An ninh mạng số 24/2018/QH14 ngày 12/6/2018;
3. Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực 

hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.
4. Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ quy định 

quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước.
5. Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực 

hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 
Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018.

6. Thông tư số 19/2017/TT-BTTTT ngày 12/9/2017 của Bộ Thông tin và 
Truyền thông về việc quy định công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trong ngành 
Thông tin và Truyền thông.

7. Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số 
nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, 
định hướng đến 2025.

XIII. NGÀNH, LĨNH VỰC TƯ PHÁP

Tài liệu ôn tập cho thí sinh đăng ký dự thi vào vị trí việc làm: Hành 
chính tư pháp Phòng Tư pháp thuộc UBND cấp huyện.

1. Luật Hộ tịch số 60/2014/QH13 ngày 20/11/2014.
2. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 

22/6/2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật số 63/2020/QH14 ngày 18/6/2020.

3. Luật Phổ biến giáo dục pháp luật số 14/2012/QH13 ngày 20/6/20121.
4. Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012; Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính số 
67/2020/QH14 ngày 13/11/2020.

5. Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp 
bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng 
thực hợp đồng, giao dịch.

6. Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.

7. Thông tư số 07/2020/TT-BTP ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Tư pháp 
thuộc UBND cấp tỉnh, Phòng Tư pháp thuộc UBND cấp huyện.

https://mic.gov.vn/mic_2020/Pages/VanBan/14521/47_2020_Nd-CP.html
https://mic.gov.vn/mic_2020/Pages/VanBan/14521/47_2020_Nd-CP.html
http://sotuphap.kontum.gov.vn/Uploads/files/ngh%e1%bb%8b%20%c4%91%e1%bb%8bnh%20s%e1%bb%91%2023.pdf
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XIV. NGÀNH, LĨNH VỰC THANH TRA

Tài liệu ôn tập cho thí sinh đăng ký dự thi vào các vị trí việc làm tại 
các cơ quan, đơn vị, bao gồm: Vị trí Thanh tra Văn phòng Sở Tài nguyên và 
Môi trường; Vị trí Thanh tra, Vị trí Giải quyết khiếu nại tố cáo Thanh tra thuộc 
UBND cấp huyện.

1. Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010.
2. Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011.
3. Luật Tố cáo số 25/2018/QH14 ngày 12/16/2018.
4. Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 ngày 20/11/2018.
5. Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra.
6. Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại.
7. Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo.
8. Thông tư số 06/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính 

phủ quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến 
hành một cuộc thanh tra.

XV. NGÀNH, LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

1. Quản lý giáo dục mầm non
Tài liệu ôn tập cho thí sinh đăng ký dự thi vào vị trí việc làm: Quản lý 

giáo dục mầm non Sở Giáo dục và Đào tạo.
1.1. Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019.
1.2. Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 

52/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
1.3. Chương trình Giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 

17/2009/TT-BGDĐT ngày 25/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 
Thông tư số 51/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 
và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình Giáo dục mầm 
non ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25/7/2009 của 
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, đã được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư số 
28/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1.4. Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/3/2015 
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Trưởng Bộ Nội vụ quy định về 
danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các 
cơ sở giáo dục mầm non công lập.

1.5. Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.
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1.6. Thông tư số 12/2020/TT-BGDĐT ngày 22/5/2020 của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giáo dục và 
Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng 
Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố 
thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương.

2. Quản lý kế hoạch và cơ sở vật chất giáo dục
Tài liệu ôn tập cho thí sinh đăng ký dự thi vào vị trí việc làm: Quản lý 

kế hoạch và cơ sở vật chất giáo dục Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND 
cấp huyện.

2.1. Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019.
2.2. Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 

21/6/2017.
2.3 Nghị định số 152/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ quy 

định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp.
2.4. Thông tư số 16/2019/TT-BGDĐT ngày 04/10/2019 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên 
dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

2.5. Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo ban hành quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu 
học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

2.6. Thông tư số 12/2020/TT-BGDĐT ngày 22/5/2020 của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giáo dục và 
Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng 
Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố 
thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương.

XVI. NGÀNH, LĨNH VỰC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Tài liệu ôn tập cho thí sinh đăng ký dự thi vào vị trí việc làm: Quản lý 
công nghệ Phòng Quản lý công nghệ và Sở hữu trí tuệ thuộc Sở Khoa học và 
Công nghệ.

1. Luật Khoa học và công nghệ số 29/2013/QH13 ngày 18/6/2013.
2. Luật Công nghệ cao số 21/2008/QH12 ngày 13/11/2008.
3. Luật Chuyển giao công nghệ số 07/2017/QH14 ngày 19/6/2017.
4. Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và Luật Sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ số 36/2009/QH12 ngày 19/6/2009.
5. Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 05/5/2018 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ.
6. Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và công nghệ.
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7. Thông tư số 01/2021/TT-BKHCN ngày 01/3/2021 của Bộ Khoa học và 
công nghệ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn 
về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.
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